
 

  

XÁC NHẬN CÔNG BỐ PHÙ HỢP QUY ĐỊNH 

AN TOÀN THỰC PHẨM 

 

Cục An toàn thực phẩm xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm của:  

Tên tổ chức, cá nhân: Công ty Cổ phần Thương mại Quốc tế Việt Nam Anh Quốc Trường 

Đại Hưng 

Địa chỉ: Thôn Vĩnh Thịnh, Xã Đại Áng, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 

Điện thoại: 02466632688    Fax: 02466632688 

Email: truongdaihung1011@gmail.com 

Cho sản phẩm: BigOne BB Care QueenSpa An Nữ Xuân 

Sản phẩm trên thuộc nhóm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe do Chi nhánh Hòa Bình - Công ty 

Cổ phần Thương mại Quốc tế Việt Nam Anh Quốc Trường Đại Hưng; Địa chỉ: Tiểu khu liên sơn, 

Thị trấn Lương Sơn, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình., Việt Nam sản xuất phù hợp quy định an 

toàn thực phẩm. 

Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thực hiện chế độ kiểm tra và kiểm nghiệm định kỳ theo 

quy định hiện hành và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm đã công bố. 

Định kỳ 3 năm tổ chức, cá nhân phải thực hiện lại việc đăng ký bản công bố phù hợp quy 

định an toàn thực phẩm. 

  

BỘ Y TẾ 

CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:  42689/2017/ATTP-XNCB 
Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2017 

Nơi nhận: 

- Tổ chức, cá nhân; 

- Lưu trữ. 

 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

<SI> 

Nguyễn Thanh Phong 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

______________________ 

CÔNG BỐ PHÙ HỢP QUY ĐỊNH AN TOÀN THỰC PHẨM 

Số: 11/2017/0107603191-CBPH 

Tên tổ chức, cá nhân: Công ty Cổ phần Thương mại Quốc tế Việt Nam Anh Quốc 

Trường Đại Hưng 

Địa chỉ: Thôn Vĩnh Thịnh, Xã Đại Áng, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 

Điện thoại: 02466632688    Fax: 02466632688 

E-mail: truongdaihung1011@gmail.com 

CÔNG BỐ 

Sản phẩm: BigOne BB Care QueenSpa An Nữ Xuân 

Sản xuất tại: Chi nhánh Hòa Bình - Công ty Cổ phần Thương mại Quốc tế Việt Nam 

Anh Quốc Trường Đại Hưng 
Địa chỉ: Tiểu khu liên sơn, Thị trấn Lương Sơn, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình. 

Xuất xứ: Việt Nam 

Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật/quy định an toàn thực phẩm:  

46/2007/QĐ-BYT: Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực 

phẩm;QCVN 8-1:2011/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm độc tố vi 

nấm trong thực phẩm;QCVN 8-2:2011/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô 

nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm;QCVN 8-3:2012/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

ô nhiễm vi sinh vật trong thực phẩm;Thông tư số 50/2016/TT-BYT ngày 30/12/2016 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế về việc quy định giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực 

phẩm 

Chúng tôi xin cam kết thực hiện chế độ kiểm tra và kiểm nghiệm định kỳ theo quy định hiện 

hành và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm đã công bố.  

  Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2017 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

 

 

 

Vũ Thị Đức 
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BẢN THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ SẢN PHẨM 

_________ 

 

Sở kế hoạch và đầu tư 

thành phố Hà Nội 
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Số:  

Công ty Cổ phần Thương 

mại Quốc tế Việt Nam Anh 

Quốc Trường Đại Hưng 

BigOne BB Care QueenSpa 

An Nữ Xuân 

 Có hiệu lực kể từ ngày ký 

1. YÊU CẦU KỸ THUẬT       

1.1. Các chỉ tiêu cảm quan: 

Stt Tên chỉ tiêu Yêu cầu 

1 Trạng thái Dạng nang cứng 

2 Màu sắc Bột bên trong nang màu trắng lẫn hạt nâu 

3 Mùi, vị Không mùi, vị hơi đắng 

4 Các đặc tính khác Không có mùi vị lạ, không ẩm mốc 

1.2. Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu: 

Stt Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức công bố  
Mức đáp ứng/ 

khẩu phần ăn 

1 Độ ẩm % ≤ 9  

2 Độ rã Phút ≤ 30  

3 Hàm lượng Isoflavon mg/viên ≥ 20  

4 Collagen mg/viên 50 ± 20%  

5 Vitamin E IU/viên 4 ± 20%  

6 Kẽm gluconat mg/viên 100 ± 20%  

7 Canxi gluconat mg/viên 50 ± 20%  

8 Piperine mg/viên 0,5 ± 20%  

9 Đương quy Định tính Dương tính  

10 Xuyên khung Định tính Dương tính  

11 Ích mẫu Định tính Dương tính  

12 Nghệ Định tính Dương tính  

1.3. Các chỉ tiêu vi sinh vật: 

Stt Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức tối đa 

1 Tổng số VSVHK cfu/g 10000.0 

2 Tổng số bào tử NMNM cfu/g 100.0 

3 Coliforms cfu/g 10.0 

4 Cl.perfringens cfu/g 10.0 
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1.4. Hàm lượng kim loại nặng: 

Stt Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức tối đa 

1 Chì mg/kg 3.0 

2 Cadimi mg/kg 1.0 

1.5. Hàm lượng hóa chất không mong muốn 

Stt Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức tối đa  

Hàm lượng hóa chất không mong muốn, dư lượng thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật phù 

hợp theo quy định hiện hành của Bộ Y tế. 

1.6. Các chỉ tiêu khác: 

 

2. THÀNH PHẦN CẤU TẠO 

Tinh chất mầm đậu nành 200mg 

Pueraria Mirifica 160mg 

Tinh bột nghệ 100mg 

Kẽm Gluconat 100mg 

Collagen 50mg 

L-Cystine 50mg 

Canxi gluconat 50mg 

Tinh dầu hoa anh thảo 50mg 

Vitamin E 4UI 

Piperine 0,5 mg 

Hỗn hợp cao khô từ dược liệu tương ứng: 

- Đương quy 50mg 

- Xuyên khung 60mg 

- Hương phụ 60mg 

- Ích mẫu 100mg 

- Ngải cứu 90mg 

Phụ liệu: tinh bột, talc, magie stearat vừa đủ 1 viên 

3. THỜI HẠN SỬ DỤNG: 

36 tháng kể từ ngày sản xuất, ngày sản xuất và hạn sử dụng ghi trên bao bì sản phẩm 

4. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN:  

Công dụng: 

- Bổ sung nội tiết tố từ tinh chất mầm đậu nành, hỗ trợ giảm triệu chứng rối loạn 

kinh nguyệt, bốc hỏa, đổ mồ hôi trộm về ban đêm, nám sạm da, khô da, rụng tóc do 

thiếu hụt nội tiết tố.  

- Hỗ trợ giảm nguy cơ lão hóa da, giúp da sáng đẹp. 

Chú ý: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc 

chữa bệnh. 

Đối tượng: 

- Nữ giới từ tuổi dậy thì, phụ nữ thời kì mãn kinh và tiền mãn kinh, nữ giới rối loạn 
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kinh nguyệt, phụ nữ có vòng ngực nhỏ chảy xệ. 

- Phụ nữ thiếu máu, sạm da, rám nắng, nám da, tàn nhang da khô tóc hay gãy rụng. 

Hướng dẫn sử dụng và bảo quản: 

Cách dùng: 

- Uống 2-3 lần/ngày trước hoặc sau bữa ăn 30 phút. Mỗi lần 1 viên.  

- Nên dùng liên tục từ 1 – 3 tháng. 

- Chú ý: Không dùng cho phụ nữ có thai và cho con bú. 

Bảo quản: Nơi khô ráo thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp. Để xa tầm tay trẻ em. 

5. CHẤT LIỆU BAO BÌ VÀ QUY CÁCH ĐÓNG GÓI 

Chất liệu bao bì: sản phẩm đóng trong lọ nhựa đảm bảo an toàn vệ sinh theo quy 

định của Bộ Y tế. 

Quy cách: 

- Khối lượng viên (không tính vỏ nang): 800mg ± 10% 

- Lọ 30 viên, 60 viên, 100 viên. Hộp 1 lọ 

6. QUY TRÌNH SẢN XUẤT 

Xem tài liệu đính kèm 

7. CÁC BIỆN PHÁP PHÂN BIỆT THẬT, GIẢ (NẾU CÓ) 

 

8. NỘI DUNG GHI NHÃN 

Xem phụ lục đính kèm 

9. XUẤT XỨ VÀ THƯƠNG NHÂN CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ CHẤT LƯỢNG HÀNG 

HÓA 

Sản xuất bởi: Chi nhánh Hòa Bình - Công ty Cổ phần Thương mại Quốc tế Việt 

Nam Anh Quốc Trường Đại Hưng. 

Địa chỉ: tiểu khu liên sơn, Thị trấn Lương Sơn, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình. 

Thương nhân phân phối và chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm: Công ty Cổ 

phần Thương mại Quốc tế Việt Nam Anh Quốc Trường Đại Hưng. 

Địa chỉ: Thôn Vĩnh Thịnh, Xã Đại Áng, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 

Điện thoại: 02466632688 

 

  Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2017 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

 

 

 

Vũ Thị Đức 
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Mức đáp ứng nhu cầu Dinh Dưỡng cho các Vitamin và muối khoáng 

 theo Thông tư 43/2014/TT-BYT ngày 24/11/2014 đối với các đối tượng 

(tính theo giá trị trung bình) 

  
Số lượng dùng/ngày 2 viên/ngày 

  
Nhóm tuổi, giới Nữ vị thành niên Nữ trưởng thành 

Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức công bố 10-12 tuổi 13-15 tuổi 16-18 tuổi 19-50 tuổi 51-60 tuổi Trên 60 tuổi 

Vitamin E mg 
4 

(tương đương 4UI) 
72,73% 66,67% 66,67% 66,67% 66,67% 66,67% 

Canxi mg 4,65 0,93% 0,93% 0,93% 1,33% 0,93% 0,93% 

Kẽm mg 14,25 

183,93% 

đến 

619,76% 

183,93% 

đến 

619,76% 

183,93% 

đến 

619,76% 

290,91%  

đến 

950,29% 

290,91% 

đến 

950,29% 

290,91% 

đến 

950,29% 
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